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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề
	Học phần: Cơ ứng dụng
	Lớp:  15CĐN – Ô    Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


 Câu 1: (3 điểm)
	Khi lắp ghép cầu, phần dàn cầu ABC được nâng lên nhờ ba sợi dây cáp bố trí như hình 1. Trọng lượng của phần dàn cầu là 520 kG. Trọng tâm nằm tại điểm D. Các khoảng cách tương ứng AD = 4 m, DB = 2 m, BF = 1 m. Hãy tìm sức căng của các dây nếu dàn cầu ABC nằm ngang.
[image: ]
Hình 1
Câu 2: (3 điểm)
Một vô lăng từ trạng thái đứng yên rồi quay nhanh dần đều, sau 2 phút nó quay được 300 vòng. Tính vận tốc và gia tốc góc sau khi quay được 3 phút.
Câu 3: (4 điểm)
Trục AB có đường kính không đổi d = 8 cm, chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 2387Nm, m2 = 1432Nm, m3 = 7161Nm, m4 = 3342Nm (Hình 2). Hãy:
[image: ]B
A

Hình 2
a. Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục. (2đ)
b. Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [] = 90MN/m2; [] = 0,4 0/m; G = 8.1010 N/m2.
_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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	Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề
	Học phần: Cơ ứng dụng
	Lớp:  15CĐN – Ô    Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	Vẽ phản lực lên hình: 
[image: ]
	0,5


	
	
	Xét hệ lực cân bằng: (, A, B, C)  ~ 0
Lập các phương trình cân bằng của hệ lực bất kỳ:0,25

   Rx = – TB. cos60° + TC. cos45° = 0
   Ry =  TA + TB. sin60° + TC. sin45° – P = 0
   ΣmE(i) =  DF. P – TA . AF = 0
Thay số:              
   Rx = – 0,5. TB+ (/2). TC = 0                                (1)
   Ry =   TA + TB. (/2). + TC. (/2) – 520  = 0      (2)
   ΣmE(i) =  7. 520 – TA . 3 = 0                                 (3)
Giải các phương trình:
  Từ (3) suy ra: TA =   = 222,86 kG
  Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình:
   – 0,5. TB+ (/2). TC = 0                                  
    (/2). TB + (/2). TC = 297,14    0,25

Giải hệ hai phương trình, ta có:0,25

      TB = 217,52 kG0,25

     TC = 153,81 kG
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0,25

0,25
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0,25
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	Tóm tắt: 
N = 300 vòng
t = 2 phút = 120 s
Xác định: ω, ε ? tại t = 180 s
	


	
	
	Giải 
Vô lăng chuyển động nhanh dần đều. Sử dụng công thức của chuyển động biến đổi đều:0,25

ω = ωo + ε. t                    (1)
φ = φo + ωo. t  + ε. t2     (2)0,25

Theo đề bài, chọn:  ωo = 0,  φo = 0
Thay dữ liệu đề bài vào (2):
(2)  φ =  ε. t2 = . 1202. ε = 7200. ε         (3)0,5
0,25

Mặt khác: φ = 2π. N = 600π  rad0,25

(3)  φ = 7200. ε = 600π0,5

· ε = 0,26 (rad/s2)0,5

Từ (1) suy ra:  ω = ε. t = 0,26. 180 = 46,8 rad/s                      
	0,5


	3
	
	
	4,0

	
	
	Tóm tắt
d = 8 cm = 8. 10-2 m
m1 = 2387 Nm, m2 = 1432 Nm, m3 = 7161 Nm,  m4 = 3342 Nm
[] = 90MN/m2 = 90.106 N/m2
[] = 0,4 0/m
G = 8.1010 N/m2 
	


	
	a.
	 Vẽ biểu đồ mô men xoắn nội lực
[image: ]
Tính mô men xoắn nội lực trên từng đoạn:
Đoạn AC: Mz1-1 = m1 = 2387 Nm
Đoạn CD: Mz2-2 = m1 + m2 = 3819 Nm
Đoạn DB: Mz3-3 = m1 + m2 – m3 = - 3342 Nm
	



0,25





1,0



0,25
0,25
0,25

	
	b
	· Kiểm tra độ bền của trục
Áp dụng điều kiện bền:
                       τmax =  ≤ []
Tính: τmax =  = 
Đối với trục đặc: Wo  = 0,2 d3
        τmax =   = 37,29. 106  (kN/m2)
Thấy:
 τmax = 37,29. 106 (kN/m2) < [] = 90.103 kN/m2 
Vậy trục đảm bảo điều kiện bền.
· Kiểm tra độ cứng của trục
Áp dụng điều kiện cứng:
                       θmax =  ≤ [θ]
Tính: θmax = = 
Đối với trục đặc: Jo  = 0,1 d4
        θmax = = 0,67  (0/m)
Thấy:
[bookmark: _GoBack] θmax = 0,67  (0/m) > [θ] = 0,4 0/m                     
Vậy trục không đảm bảo về điều kiện cứng.
Kết luận: Trục chỉ đảm bảo độ bền nhưng không đảm bảo cứng, vậy trục không đảm bảo điều kiện làm việc bình thường.
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_______Hết_______
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